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TT Họ và tên Tuổi Quê quán Khoa số tiền Số ngày Thành tiền

1 Hà Hiệp 42 Châu Lâm- Bình Trị- T.Bình HSCC 16.000    20,5 328.000       

2 Phạm Thị Ngọc 44 KP 5- An Mỹ - Tam Kỳ HSCC 16.000    4 64.000         

3 Phan Thị Kiều Diễm 19 Bình Dương - Thăng Bình HSCC 16.000    4 64.000         

4 Dương Ngọc Thú 45 Bình Nguyên - Thăng Bình HSCC 16.000    4 64.000         

5 Phan Nguyễn Hạ Yên 15
Thị trấn Hà Lam- Thăng 
Bình HSCC 16.000    4 64.000         

6 Lê Minh Quốc 21 Duy Thành- Duy Xuyên HSCC 16.000    4 64.000         

7 Huỳnh Lợi 62 Tam Phước - Phú Ninh HSCC 16.000    4 64.000         

8 Nguyễn Trường Tám 51 Duy Tân- Duy Xuyên HSCC 16.000    4 64.000         

9 Lê Thị Út 52 Trà Nú- Bắc Trà My HSCC 16.000    4 64.000         

10 Dương Niệm 69
Bình Định Nam- Thăng 
Bình HSCC 16.000    4 64.000         

11 Lê Xuân 79 Duy Tân- Duy Xuyên HSCC 16.000    4 64.000         

12 Nguyễn Thị Ánh 18 Tam Thái - Phú Ninh HSCC 16.000    4 64.000         

13 Lê Văn Dũng 46 Điện Phong-ĐB HSCC 16.000    4 64.000         

14 Hồ Thị Sen 59 T4- Trà Nú- Bắc Trà My Nội A 16.000    12,5 200.000       

15 Nguyễn Quốc Dân 29 Vinh Đông- Bình Trị- T.Bình Nội A 16.000    15 240.000       

16 Huỳnh Hùng 34 An Hà- Điện Phong- Đ.Bàn Nội A 16.000    14 224.000       

17 Trương Thị Hảo 83 Ngọc Nam- An Phú- T.Kỳ Nội A 16.000    15 240.000       

18 Nguyễn Minh Tân 30 T1- Tiên Lộc- Tiên Phước Nội A 16.000    12,5 200.000       

19 Nguyễn Thị Sự 64 Tổ 2-Tất Viên-Bình Phục-TB Nội A 16.000    10 160.000       

20 Nguyễn Tấn Nhi 63 Tổ 9- Hà Lam- Thăng Bình Nội A 16.000    4 64.000         

21 Nguyễn Văn Hồng 47 Khối 7- An Sơn - Tam Kỳ Nội A 16.000    4 64.000         

22 Võ Văn Tình 28 Đồng Nghệ -Tam Ngọc-TK Nội A 16.000    4 64.000         

23 Phan Thị Hợi 80 Phù Toản- Thăng Phước- HĐ Nội A 16.000    4 64.000         

24 Dương Thị Hoa 57 Hòa Nam- Duy Trung- DX Nội A 16.000    4 64.000         

25 Đỗ Đức Tánh 61 Bảo An Đông- Điện Quang- ĐB Nội A 16.000    4 64.000         

26 Lê Đức Trường 59 Quảng Đại- Đại cường - Đ.Lộc Nội B 16.000    17,5 280.000       

27 Bùi Đức Thuận 51 Thôn 2- Tiên Lộc- TP Nội B 16.000    4 64.000         

28 Đinh Thị Giới 66 Tân Hiệp - Trà Sơn- Bắc TM Nội B 16.000    4 64.000         

29 Trần Quốc Thuần 63 T 2A- Điện Nam Bắc- ĐBàn Nội B 16.000    4 64.000         

30 Nguyễn Văn Nguyên 57 An Tây- Tiên Kỳ - TP Nội B 16.000    4 64.000         

31 Phan Đình Thọ 58 Thăng Tây- Tam Thăng-
T.Kỳ

Nội B 16.000    4 64.000         

32 Võ Thị Oanh 59 Thôn 1-Tiên An–Tiên Phước Nội B 16.000    4 64.000         

33 Lê Thị Sương 45 Mỹ Phước- Duy Phước - DX Nội B 16.000    4 64.000         
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34 Đinh Thị Đòn 75 Tân Hiệp - Trà Sơn- Bắc TM Nội B 16.000    4 64.000         

35 Bờ Nướch Bách 65
Thôn 2- Tà pơ ơ- Nam 
Giang Nội B 16.000    4 64.000         

36 Nguyễn Thanh Vũ 26 Cẩm Hà - Hội An Nội B 16.000    4 64.000         

37 Trần Kỳ Khôi 34 Bình Trị- Bình Sơn- Q.Ngãi Nội C 16.000    7,5 120.000       

38 Nguyễn Văn Kim Anh 27 Mỹ An- Đại Quang- Đ.Lộc Nội C 16.000    7,5 120.000       

39 Nguyễn Gạch 55 Nghĩa Thắng- Tư Nghĩa Nội C 16.000    10,5 168.000       

40 Nguyễn Đông Xuân 61 Tiên Xuân 1-Tam Anh Nam Nội C 16.000    4 64.000         

41 Huỳnh Đức Sáu 38 Nghĩa Nam- Ái Nghĩa- ĐL Nội C 16.000    4 64.000         

42 Bùi Thị Nhiệm 40 Hồng Lư- Hòa Hương- T.Kỳ Nội C 16.000    4 64.000         

43 Lê Duy Phương 25 Hòa An – Điện Hồng- ĐB Nội C 16.000    4 64.000         

44 Nguyễn Lang 77 Xuân Thái Tây – Bình Định 
Bắc – TB

Nội C 16.000    4 64.000         

45 Lý Ngọc Phụng 73 Thôn 3 – Bình Trung – TB Nội C 16.000    4 64.000         

46 Nguyễn Văn Thắng 43 Trường Mỹ-Tam Thái-PN Nội C 16.000    7,5 120.000       

47 Đinh Văn Du 28 T3-Trà Bui-Bắc Trà My Nội C 16.000    14 224.000       

Tổng cộng 4.800.000    

Ghi chú : 
Tết bệnh nhân nặng và hoàn cảnh khó khăn ở lại ăn tết tại BV nên xin Hội cho ăn tất cả từ 30 tết đến mồng 3
Tiền ăn thực tế T1/15 là : 3.096.000đồng. Đã chuyển vào TK Đỗ Thị Kim Ngân là: 3.096.000đồng

Kế toán Xác nhận CĐCS bệnh viện Giám đốc

Đỗ Thị Kim Ngân Bs CKI.Nguyễn Lương Việt Ths. Trần Ngọc Pháp

Bằng chữ:  Bốn triệu tám trăm ngàn đồng y.

Tam Kỳ, ngày 09 tháng 3 năm 2015


